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BÁO CÁO

tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã cho ý kiến tại tổ và hội trường về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội như sau:
1. Dự thảo Luật đã được tiếp thu theo hướng phù hợp với chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng 
Các nội dung hỗ trợ tại Luật này được thiết kế thành hai phần chính: hỗ trợ cơ bản và hỗ trợ cho các đối tượng trọng tâm có tiềm năng phát triển bao gồm DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
Các hỗ trợ cơ bản là những hỗ trợ thiết yếu đối với tất cả các DNNVV. Các nội dung hỗ trợ trọng tâm là những hỗ trợ có chọn lọc, trọng điểm theo định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế. Các DNNVV trọng tâm, ngoài việc được hưởng các hỗ trợ thiết yếu tại các điều từ Điều 8 đến Điều 14 còn được hưởng thêm các nội dung quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17 và Điều 18 dự thảo Luật nếu đáp ứng các tiêu chí, nguyên tắc theo quy định của dự thảo Luật.
2. Dự thảo Luật đã tiếp thu theo hướng hỗ trợ DNNVV không vi phạm nguyên tắc thị trường, hỗ trợ có thời hạn để không tạo ra bao cấp
Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, điều chỉnh các nội dung đảm bảo các yêu cầu trên. Cụ thể:
- Đối với tiếp cận tín dụng: bỏ các quy định liên quan đến hoạt động thuần túy của ngân hàng đã được quy định tại Luật tổ chức tín dụng (Điều 9 và Điều 10 dự thảo cũ), thay vào đó dự thảo Luật quy định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ có các cơ chế, biện pháp khuyến khích và tạo điều kiện để các ngân hàng tăng dư nợ cho vay đối với DNNVV; khuyến khích ngân hàng cho vay DNNVV dựa trên xếp hạng tín nhiệm và các biện pháp phù hợp khác (khoản 1 Điều 8). 
- Đối với hỗ trợ thuế: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã điều chỉnh các quy định (Điều 11 của dự thảo cũ) theo hướng chỉ quy định về nguyên tắc chung đối với hỗ trợ thuế, mức hỗ trợ cụ thể sẽ do pháp luật về thuế quy định. Để tránh bao cấp đối với DNNVV, dự thảo Luật quy định thời hạn áp dụng hỗ trợ thuế sẽ do pháp luật về thuế TNDN quy định. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thay đổi quy mô lớn hơn cũng được áp dụng mức thuế suất thấp hơn theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn tối đa là 03 năm (khoản 2 Điều 9).
- Về hỗ trợ mặt bằng sản xuất: tiếp thu ý kiến về việc không thực hiện hỗ trợ thuế TNDN đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Hơn nữa, việc miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, tổ chức đầu tư kinh doanh khu, cụm công nghiệp cũng không bảo đảm việc DNNVV sẽ được giảm chi phí thuê mặt bằng trong khu, cụm công nghiệp. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và thể hiện lại theo hướng chỉ quy định chính sách hỗ trợ giá thuê đất khi DNNVV chuyển vào hoặc đầu tư mới trong khu, cụm công nghiệp thông qua nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp trong thời hạn 05 năm (khoản 2 Điều 10). Việc quy định thời hạn hỗ trợ tối đa 5 năm tại Điều này cũng nhằm bảo đảm giúp DNNVV có động lực chuyển từ hoạt động nhỏ lẻ bên ngoài vào trong khu cụm công nghiệp, không bao cấp quá lâu đối với đối tượng DNNVV này.
- Về hỗ trợ DNNVV trọng tâm cũng đưa ra một số quy định có thời hạn, cụ thể như: các DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh được điểm miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 02 năm đầu kể từ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, được áp dụng chế độ kế toán đơn giản trong thời hạn 02 năm (điểm d, điểm e khoản 3 Điều 15).
3. Dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý theo hướng xây dựng các phương án hỗ trợ có chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm 
Ngoài nội dung hỗ trợ cơ bản, Mục 2 Chương II của dự thảo Luật đã được chỉnh lý trên cơ sở đổi tên và chỉnh sửa nội dung của chương trình hỗ trợ trọng tâm DNNVV trước đây, không còn chương trình trong luật mà thay vào đó là quy định các nội dung hỗ trợ cho các DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và đưa ra những nguyên tắc để tạo sự linh hoạt cho Chính phủ hướng dẫn triển khai, thực hiện. Đồng thời, dự thảo quy định về mục tiêu, nguyên tắc điều kiện, nội dung hỗ trợ (Điều 15, Điều 16 và Điều 17) đối với các đối tượng này. 
Một số nội dung hỗ trợ cụ thể như: 
- DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ thủ tục đăng ký, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, được miễn lệ phí môn bài trong 02 năm, được áp dụng chế độ kế toán đơn giản trong 02 năm (Điều 15).
- Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương của nhân lực công nghệ cao làm việc tại DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (điểm a khoản 3 Điều 16).
- Các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được hưởng các hỗ trợ về miễn, giảm thuế (Điều 16).
- DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được đào tạo chuyên sâu về trình độ công nghệ kỹ thuật, thúc đẩy liên kết, hỗ trợ thử nghiệm, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường (khoản 4 Điều 17).
- Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ, cấp bù lãi suất để hỗ trợ các ngân hàng cho vay đối với các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
- DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ tiếp cận vốn từ quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và DNNVV tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Phát triển DNNVV (Điều 18).
4. Dự thảo Luật đã thiết kế cácquy định cụ thể hơn về các nguồn lực hỗ trợ, đặc biệt là phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ
Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu theo hướng giới hạn, có trọng tâm, trọng điểm và tập trung hỗ trợ DNNVV có tiềm năng phát triển, hướng tới các đối tượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Mục 2 Chương II). Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại nội dung hỗ trợ có liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước như nguồn tín dụng hỗ trợ từ nhà nước và nguồn vốn của Quỹ Phát triển DNNVV, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo hướng giới hạn và tập trung vào hỗ trợ nhóm doanh nghiệp nêu trên (Điều 8, khoản 5 Điều 16 và Điều 18).
Đồng thời, Ủy ban thường vụ đã tiếp thu theo hướng cơ cấu lại và quy định rõ về nguồn lực hỗ trợ DNNVV, bao gồm: nguồn vốn tín dụng hỗ trợ của nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (khoản 1 Điều 6). Bên cạnh đó, quy định rõ các nội dung hỗ trợ DNNVV từ nguồn ngân sách nhà nước được lập dự toán ngân sách, phê duyệt, thẩm định dự toán, thanh quyết toán theo đúng quy định của pháp luật ngân sách nhà nước (khoản 2 Điều 6).
5. Dự thảo Luật đã được rà soát để đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật. Cụ thể:
- Về Luật ngân sách nhà nước, Luật đất đai: dự thảo Luật hỗ trợ DNNVV không có quy định dẫn đến việc sửa đổi, bổ sung Luật ngân sách nhà nước và Luật Đất đai, mà chỉ viện dẫn Luật ngân sách nhà nước về quy trình lập, tổng hợp dự toán, giao dự toán, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ DNNVV.
- Về Luật đất đai, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu theo hướng hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho DNNVV thông qua nhà đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao. Việc hỗ trợ này không mâu thuẫn với Luật đất đai và Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã khẳng định điều này.  
- Luật thuế TNDN: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã điều chỉnh theo hướng chỉ quy định về nguyên tắc chung đối với hỗ trợ thuế TNDN và thu nhập cá nhân, mức và thời hạn hỗ trợ chi tiết sẽ do pháp luật về thuế quy định.
- Luật đấu thầu: khoản 3 Điều 14 Luật đấu thầu đã quy định doanh nghiệp nhỏ là đối tượng được hưởng ưu đãi ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp và được cụ thể hóa trong Nghị định hướng dẫn Luật đấu thầu. Do đó, quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 12 dự thảo Luật là kế thừa thông lệ của Luật đấu thầu. Như vậy, dự thảo Luật không mâu thuẫn với quy định của Luật đấu thầu.
- Luật đầu tư: khoản 2, Điều 19 Luật đầu tư quy định 8 nội dung hỗ trợ đầu tư. Các chính sách ưu đãi đầu tư áp dụng đối với đối tượng là dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực ưu đãi và địa bàn ưu đãi. Luật hỗ trợ DNNVV hỗ trợ pháp nhân là các DNNVV. Vì vậy, không có sự mâu thuẫn giữa Luật đầu tư và Luật này. Đồng thời, khoản 4 Điều 38 dự thảo Luật quy định việc bãi bỏ các hình thức hỗ trợ đầu tư đối với DNNVV quy định tại Điều 19 Luật đầu tư để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
6. Dự thảo Luật đã quy định cụ thể về nội dung hỗ trợ
Ngoài những quy định hỗ trợ chung cho tất cả DNNVV thì dự thảo Luật thiết kế những hỗ trợ chuyên biệt cho các DNNVV trọng tâm như đã nêu trên. Đồng thời, quy định cụ thể đối tượng, điều kiện, nguyên tắc để lựa chọn, quy định rõ hơn về nguồn lực, thu hẹp phạm vi và giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành có liên quan để bảo đảm việc triển khai Luật như: trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Điều 20); trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ (Điều 21); trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Điều 22); trách nhiệm của Bộ Tài chính (Điều 23); trách nhiệm của Bộ Công thương (Điều 24); trách nhiệm của Bộ Khoa học Công nghệ (Điều 25); trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Điều 26); trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Điều 27); trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Điều 28)…  
7. Dự thảo Luật đã tiếp thu theo hướng sửa đổi, bổ sung các quy định của dự thảo Luật để bảo đảm tính khả thi
Với việc cơ cấu lại các nội dung của dự thảo Luật như đã giải trình ở trên, các nội dung hỗ trợ đã được cụ thể hóa tại các điều, khoản. So với 11 điều, khoản giao Chính phủ quy định chi tiết thì bản dự thảo lần này chỉ còn 06 điều, khoản giao Chính phủ hướng dẫn thực hiện. Điều này góp phần làm tăng tính khả thi khi thực hiện Luật.
Bên cạnh đó, hiện nay các Nghị định hướng dẫn Luật, gồm: (i) Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật hỗ trợ DNNVV, (ii) Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV, (iii) Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, (iv) Nghị định về quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính dự thảo để trình kèm theo dự thảo Luật.
8. Các vấn đề còn ý kiến khác nhau

8.1. Về tiêu chí xác định DNNVV (Điều 4)
Về nội dung này dự thảo Luật hiện đang thiết kế theo 2 phương án:
Phương án 1: sử dụng tiêu chí tổng nguồn vốn và số lao động bình quân năm để xác định DNNVV. Doanh nghiệp đáp ứng một trong hai tiêu chí nêu trên là DNNVV.
Phương án 2: sử dụng 3 tiêu chí gồm 2 tiêu chí như phương án 1 và bổ sung thêm tiêu chí doanh thu để xác định DNNVV. Doanh nghiệp đáp ứng một trong ba tiêu chí nêu trên là DNNVV.
Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, tiêu chí tổng nguồn vốn có tính ổn định và bền vững hơn tiêu chí doanh thu. Doanh thu thường xuyên thay đổi, tăng giảm mạnh phụ thuộc hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong từng năm, đặc biệt doanh thu sẽ biến động mạnh với các doanh nghiệp hoạt động thương mại, dịch vụ hoặc khó xác định đối với doanh nghiệp có thời gian đầu tư dài (ví dụ trong đầu tư trồng rừng chưa phát sinh doanh thu trong 5-7 năm đầu)...
8.2. Về hỗ trợ thuế (Điều 9)
Ngoài việc quy định nguyên tắc hỗ trợ thuế cho DNNVV, việc bổ sung chính sách hỗ trợ thuế đối với DNNVV chuyển từ quy mô siêu nhỏ lên nhỏ, nhỏ lên vừa, dự thảo đã bổ sung nội dung này tại khoản 2 Điều 9. Vì vậy, dự thảo Luật thiết kế nội dung này theo hai phương án:
Phương án 1: chỉ quy định nguyên tắc DNNVV được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho DN theo quy định của pháp luật thuế TNDN (khoản 1 Điều 9). Quy định về hỗ trợ thuế cho DNNVV khi chuyển đổi quy mô được thể hiện tại khoản 2 Điều 9.
Phương án 2: quy định nguyên tắc doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa được áp dụng áp dụng mức thuế suất thuế TNDN tương ứng với từng quy mô và thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho DN theo quy định của pháp luật thuế TNDN (khoản 1 Điều 9); quy định về hỗ trợ thuế cho DNNVV khi chuyển đổi quy mô được thể hiện tại khoản 2 Điều 9.
8.3. Về hỗ trợ mở rộng thị trường (Điều 12)
Điều này đã được thiết kế lại theo hướng gộp nội dung về xúc tiến, mở rộng thị trường (khoản 1, 2) và các nội dung mua sắm công của dự thảo cũ thành Điều này (khoản 3) và giao Chính phủ quy định chi tiết.
Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, chuỗi quốc gia phân phối sản phẩm, theo đánh giá, với năng lực và quy mô hạn chế, các DNNVV rất khó cạnh tranh được với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI trong việc tìm kiếm và duy trì thị trường ngay tại nội địa. Do đó, việc hình thành chuỗi quốc gia phân phối sản phẩm sẽ giúp phát triển hệ thống bán lẻ để thúc đẩy sản xuất trong nước và khuyến khích tiêu thụ hàng hoá của DNNVV, giúp các DNNVV dành được vị thế tại thị trường nội địa; về hỗ trợ mua sắm công, đây là một thông lệ mà nhiều quốc gia như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc… đã và đang thực hiện
. Đồng thời, đây cũng là biện pháp để nâng cao chất lượng hàng hoá và dịch vụ công. Tuy nhiên, quy định như dự thảo Luật hiện vẫn chưa rõ về nội dung, cách thức hình thành và vận hành của chuỗi quốc gia phân phối sản phẩm, cần phải quy định cụ thể hơn.
8.5. Về hỗ trợ mặt bằng sản xuất (Điều 10)
Có ý kiến cho rằng, cần mở rộng cả chính sách hỗ trợ đối với DNNVV vào khu công nghiệp vì theo thống kê, quỹ đất công nghiệp trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao tỷ lệ lấp đầy mới chiếm khoảng 50% nhưng DNNVV vẫn khó tiếp cận đất công nghiệp trong các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện linh hoạt cho các DNNVV vào cả khu công nghiệp sẽ hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường tại các khu vực sinh sống do DNNVV sản xuất gây ra. 
Vì vậy, dự thảo Luật thiết kế khoản 2 Điều 10 theo hai phương án:
Phương án 1: quy định chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho DNNVV vào khu công nghiệp, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp.
Phương án 2: chỉ quy định quy định chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho DNNVV vào cụm công nghiệp.
Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, quy định cho DNNVV tiếp cận đất trong các khu công nghiệp là khó khả thi vì để vào được doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều tiêu chí như diện tích thuê, thời gian thuê, công nghệ, quy định về xử lý chất thải, môi trường..., đồng thời khu công nghiệp thường tập trung trong khi đó DNNVV lại nằm rải rác và có quy mô nhỏ, yêu cầu sử dụng đất nhỏ. Bên cạnh đó việc phải xây dựng chia nhỏ hạ tầng, xây dựng thêm đường giao thông nội bộ, điện, cấp thoát nước... và xác định riêng phần doanh thu, chi phí tăng thêm khi cho DNNVV thuê đất sẽ tạo thêm nhiều thủ tục, chi phí quản lý và trách nhiệm của cả doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng và cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, đề nghị chỉ quy định áp dụng cho cụm công nghiệp thì sẽ phù hợp hơn với quy mô của DNNVV.
Ngoài các nội dung nêu trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan rà soát tiếp thu, chỉnh lý về kỹ thuật văn bản, sắp xếp lại các nội dung cho phù hợp hơn. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
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� Chính  phủ Mỹ quy định 23% số hợp đồng Liên bang phải dành riêng cho DNN&V của Mỹ (1997). Trung Quốc quy định các cơ quan chính phủ dành ít nhất 30% ngân sách hàng năm cho DNN&V mua sắm công (2012). Ấn Độ quy định mua sắm ít nhất 20% hàng hoá, dịch vụ từ các DNN&V (2012)… Trên thực tế, DNN&V dành được 44% - 84% số hợp đồng mua sắm tại các quốc gia thành viên EU.
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